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	Điểm
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........................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................


PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)
I. Trắc nghiệm (3 điểm).
Khoanh vào chữ cái trước ý đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1. (0,5 điểm) Người được nhân dân suy tôn là “Bình Tây Đại nguyên soái” là:

	A. Trương Định.                                 
	B. Hàm Nghi.

	C. Tôn Thất Thuyết.        
	D Nguyễn Trường Tộ.


Câu 2. (0,5 điểm) Ai là người lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần vương?

A. Tôn Thất Thuyết              B. Phan Bội Châu                       C. Trương Định                          

Câu 3. (0,5 điểm) Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào? 

A. 2/9/1911                         B. 5/6/1911                           C. 3/2/1911 

Câu 4. (0,5 điểm) Ngày 3 - 2 - 1930 là ngày gì? 

A. Cách mạng tháng Tám thành công.           B. Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập. 

                                      C. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.          
 Câu 5. (0,5 điểm) Ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám thành công là:

 
A. 19/8                             B. 2/9                           C. 3/2

Câu 6. (0,5 điểm) Thời gian diễn ra phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh là:

A. 1930 – 1931.              B. 1936 – 1939.                        C. 1939 – 1945.     
 II. Tự luận (2 điểm).
Câu 1. (1 điểm) Nêu ý nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Câu 2. (1 điểm) Nêu ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945

PHẦN ĐỊA LÍ (5 điểm)
I. Trắc nghiệm (3 điểm).

Khoanh vào chữ cái trước ý đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1. (0,5 điểm) Năm 2004 dân số nước ta là:
A. 82 triệu người

B. 82,1 triệu người

C. 82,7 triệu người                                                       

Câu 2. (0,5 điểm) Ranh giới khí hậu giữa miền Bắc và miền Nam là:
A. Dãy Hoàng Liên Sơn.

B. Dãy Trường Sơn.

C. Dãy núi Đông Triều.

D. Dãy núi Bạch Mã.

Câu 3. (0,5 điểm) Nước ta có số dân tộc là:
 A. 52                           B. 53                              C. 54                         D. 55
Câu 4. (0,5 điểm) Đặc điểm của sông ngòi  nước ta là:

A. Mạng lưới sông ngòi nước ta dày đặc.

B. Lượng nước sông ngòi nước ta thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa.

C. Có ít sông lớn, phân bố rộng khắp cả nước.

D. Cả 3 ý trên.

Câu 5. (1 điểm) Điền từ ngữ vào chỗ trống ... cho phù hợp
Nước ta có số dân đứng thứ ....................ở Đông Nam Á. Nước ta có diện tích vào loại .............................. nhưng lại thuộc hàng các nước...........................trên thế giới.

 II. Tự luận (2 điểm).
Câu 1. (1 điểm) Biển có vai trò thế nào đối với sản xuất và đời sống của nhân dân ta?  
Câu 2. (1 điểm) Nêu vai trò của ngành trồng trọt với nền nông nghiệp nước ta.









